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A. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
Mục tiêu Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 
Trẻ thực hiện 
được, đúng, thuần 
thục các động tác 
của bài thể dục 
theo hiệu lệnh 
hoặc theo nhịp bản 
nhạc/ bài hát. Bắt 
đầu và kết thúc 
động tác đúng nhịp 

 Hô hấp: Hít vào, thở ra. 
- Tay: 
+ Co và duỗi từng tay, kết 
hợp kiễng chân 
- Bụng: 
+ Hai tay dang ngang, chân 
bước sang phải, sang trái. 
- Chân: 
+ Đưa ra phía trước, đưa 
sang ngang, đưa về phía sau. 

 Thể dục sáng   

Trẻ vận động nhịp 
nhàng, giữ thăng 
bằng khi vận động 
và biết định hướng 
trong không gian 

- Đứng một chân và giữ 
thẳng người trong 10 giây. 

  CTD  

- CS9: Nhảy lò cò ít nhất 5 
bước liên tục, đổi chân theo 

  CTD  



yêu cầu 
Trẻ thể hiện 
nhanh, mạnh, khéo 
và dẻo dai của cơ 
thể khi thực hiện 
bài tập tổng hợp 

Đi trên ghế thể dục -ném xa 
1 tay 

Đi trên ghế thể 
dục-ném xa 1 tay 

  Mừng ngày 
QTPN 8/3 – 
Lồng ghép 
bảo vệ môi 

trường chống 
xả rác 

Bò chui qua ống dài 1,5m x 
0,6m-ném xa 2 tay 

Bò chui qua ống 
dài 1,5m x 0,6m-

ném xa 2 tay 

  Ngày và đêm 

Đi trên dây- Bò chui qua 
cổng 

Đi trên dây- Bò 
chui qua cổng 

  Nước- Quốc 
tế hạnh phúc 

20/3 
Chạy liên tục theo hướng 
thẳng- Ném trúng đích đứng 

Chạy liên tục theo 
hướng thẳng- Ném 

trúng đích đứng 

  Không khí, 
ánh sáng, đất 
đá, sỏi, cát 

Trẻ biết được ích 
lợi của việc ăn 
uống đối với sức 
khỏe 

Nhận biết sự liên quan giữa 
ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, 
sâu răng, suy dinh dưỡng, 
béo phì…) 

 SHC 
TCS 

  

Trẻ có hiểu biết về 
những vật dụng 
nguy hiểm, nói 
được mối nguy 
hiểm và cách 
phòng tránh. 

CS21: Nhận ra và không 
chơi một số đồ vật có thể gây 
nguy hiểm. 

  QS  

Trẻ nhận biết được Biết được địa chỉ nơi ở, số   QS  



một số trường hợp 
không an toàn và 
biết gọi người giúp 
đỡ. 

điện thoại gia đình, người 
thân và khi bị lạc biết hỏi, 
gọi người lớn giúp đỡ 
- An toàn nơi công cộng  
 

B. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
Mục tiêu 

 
 

Nội dung Hình thức giáo dục 
Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ ham hiểu biết, 
thích khám phá, 
tìm tòi các sự vật, 
hiện tượng xung 
quanh như đặt câu 
hỏi về sự vật, hiện 
tượng 

CS112: Hay đặt câu hỏi  HĐVC   

Trẻ biết làm thử 
nghiệm và sử dụng 
công cụ đơn giản 
để quan sát, so 
sánh, dự đoán, 
nhận xét và thảo 
luận 

Trẻ biết làm thử nghiệm và 
sử dụng công cụ đơn giản để 
quan sát, so sánh, dự đoán, 
nhận xét và thảo luận  

Thử nghiệm “Làm 
cầu vồng” 

Góc khám phá  Nước- Quốc 
tế hạnh phúc 

20/3 

Trẻ có khả năng 
phát hiện, nhận xét 

Giải quyết vấn đề đơn giản 
bằng các cách khác nhau. 

 HĐVC   



được mối quan hệ 
đơn giản của sự 
vật, hiện tượng và 
giải quyết vấn đề 
đơn giản theo 
những cách khác 
nhau 
Trẻ thể hiện một 
số hiểu biết ban 
đầu về một số hiện 
tượng tự nhiên: 
thời tiết, mùa 

Một số hiện tượng thời tiết 
thay đổi theo mùa và thứ tự 
các mùa. 
CS94: Nói được một số đặc 
điểm nổi bật của các mùa 
trong năm nơi trẻ sống; 
CS95: Dự đoán một số hiện 
tượng tự nhiên đơn giản sắp 
xảy ra 

 TCS 
SHC 

  

Trẻ thể hiện một 
số hiểu biết ban 
đầu về ngày, đêm,  

Sự khác nhau giữa ngày và 
đêm 

Tìm hiểu ngày và 
đêm 

  Ngày và đêm 

Trẻ thể hiện được 
một số hiểu biết 
ban đầu về nước 

Các nguồn nước trong môi 
trường sống. 

 TCS 
SHC 

QS Nước- Quốc 
tế hạnh phúc 

20/3 
Nguyên nhân gây ô nhiễm 
nguồn nước và cách bảo vệ 
nguồn nước 

Nguyên nhân ô 
nhiễm nguồn nước 

  

Trẻ thể hiện được 
một số hiểu biết 

Không khí, các nguồn ánh 
sáng và sự cần thiết của nó 

 TCS 
SHC 

QS  



ban đầu về không 
khí, ánh sáng 

với cuộc sống con người, con 
vật, cây 

Trẻ thể hiện được 
một số hiểu biết 
ban đầu về đất, đá, 
cát, sỏi 

Một vài đặc điểm, tính chất 
của đất, đá, cát, sỏi. 

Tìm hiểu về đặc 
điểm tính chất của 

đất đá, cát, sỏi 

  Không khí, 
ánh sáng, đất 
đá, sỏi, cát 

Trẻ hay quan tâm 
đến các con số, 
thích nói về số 
lượng, đếm được 
trên đối tượng 
trong phạm vi 10 
và đếm theo khả 
năng 

Đếm trong phạm vi 10 và 
đếm theo khả năng. 

 HĐVC   

Trẻ nhận biết được 
các con số từ 5-10 
và sử dụng các số 
đó để chỉ số lượng, 
số thứ tự 

Nhận biết số 10 và nhóm số 
lượng 10 

Nhận biết số 10 và 
nhóm số lượng 10 

Góc toán  Ngày và đêm 

Trẻ nhận biết hình 
hình học, gọi tên 
và chỉ ra các điểm 
giống, khác nhau 
giữa hai khối cầu 
và khối trụ 

Nhận biết, gọi tên “khối cầu, 
khối khối trụ” 

Nhận biết, gọi tên 
“khối cầu, khối 

khối trụ” 

Góc toán  Mừng ngày 
QTPN 8/3 – 
Lồng ghép 
bảo vệ môi 

trường chống 
xả rác 

Trẻ biết gọi đúng 
tên các thứ, các 

CS110: Phân biệt hôm qua, 
hôm nay, ngày mai qua các 

 TCS 
SHC 

  



ngày trong tuần sự kiện hàng ngày.  
CS109: Gọi tên các ngày 
trong tuần theo thứ tự 

Trẻ có một số nhận 
biết ban đầu về 
thời gian 

CS111: Nói ngày trên lốc 
lịch và giờ chẵn trên đồng hồ 

 SHC   

Trẻ biết gọi đúng 
tên các mùa trong 
năm 
 

Gọi tên các mùa trong năm  TCS   

C. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
Mục tiêu 

 
Nội dung 

Hình thức giáo dục 
Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ nghe, cảm 
nhận được vần 
điệu, nhịp điệu, 
đọc bài thơ, ca 
dao, đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, vè 
phù hợp với độ 
tuổi 

Nghe, hiểu nội dung thơ 
dành cho lứa tuổi của trẻ:  
+ Bó hoa tặng cô  

Dạy thơ "Bó hoa 
tặng cô 

Góc văn học 
SHC 

 Mừng ngày 
QTPN 8/3 – 
Lồng ghép 
bảo vệ môi 

trường chống 
xả rác 

+ Cầu vồng 
 

Dạy thơ "Cầu 
vồng" 

Góc văn học 
SHC 

 Không khí, 
ánh sáng, đất 
đá, sỏi, cát 

Trẻ biết sử dụng 
lời nói để giao tiếp 

CS66: Sử dụng các từ chỉ tên 
gọi, hành động, tính chất và 
từ biểu cảm trong sinh hoạt 

 HĐVC   



hàng ngày 
Trẻ dùng được câu 
đơn, câu ghép, câu 
khẳng định, câu 
phủ định, câu 
mệnh lệnh để giao 
tiếp  

Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và 
hiểu biết của bản thân rõ 
ràng, dễ hiểu bằng các câu 
đơn, câu ghép khác nhau. 

 HĐVC   

Trẻ có khả năng 
diễn đạt bằng các 
cách khác nhau 
(lời nói, nét mặt, 
cử chỉ, điệu bộ) 

CS68: Sử dụng lời nói để bày 
tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ 
và kinh nghiệm của bản thân; 

 HĐVC   

Trẻ nghe, hiểu nội 
dung truyện phù 
hợp với độ tuổi 

Nghe, hiểu nội dung câu 
chuyện dành cho lứa tuổi của 
trẻ: 

+ Sự tích ngày và đêm 

Kể chuyện  "Sự 
tích ngày và đêm" 

  Ngày và đêm 

Trẻ biết kể lại 
truyện, biết kể 
chuyện theo tranh 
minh họa và theo 
đồ vật 

CS71: Kể lại được nội dung 
chuyện đã nghe theo trình tự 
nhất định. 

Kể lại chuyện "Sự 
tích ngày và đêm" 

  Mừng ngày 
QTPN 8/3 – 
Lồng ghép 
bảo vệ môi 

trường chống 
xả rác 

Trẻ thể hiện được 
khả năng sáng tạo  

CS120: Kể lại câu chuyện 
quen thuộc theo cách khác.  

 Góc văn học   

Trẻ nhận dạng 
được các chữ trong 

CS91: Nhận dạng được chữ 
cái trong bảng chữ cái tiếng 

Nhận biết chữ s, x Góc chữ viết  Ngày và đêm 



bảng chữ cái tiếng 
Việt. 

Việt: s,x 
CS91: Nhận dạng được chữ 
cái trong bảng chữ cái tiếng 
Việt: p,q 

Nhận biết chữ p, q Góc chữ viết  Không khí, 
ánh sáng, đất 
đá, sỏi, cát 

Trẻ biết tô, đồ các 
nét chữ 

Tập tô, tập đồ các nét chữ. 
s,x, p,q 

 SHC   

Trẻ biết sao chép 
một số ký hiệu, 
chữ cái, tên của 
mình. 

Sao chép một số ký hiệu, chữ 
cái, tên của mình 

 SHC   

Trẻ thể hiện một 
số hành vi ban đầu 
của việc đọc 
 

CS84: “Đọc” theo truyện 
tranh đã biết 

 Góc thư giãn   

D. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI 

Mục tiêu Nội dung 
Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 
Trẻ biết một vài lễ 
hội 

Quan tâm đến lễ hội, sự kiện 
của quê hương, đất nước: 
5/9, trung thu, 20/11, 22/12, 
8/3, mùng 10/3, lễ tri ân, 
tổng kết, mùa xuân,… 

 TCS   

Trẻ có mối quan 
hệ tích cực với bạn 
bè và người lớn, 

- CS44: Thích chia sẻ cảm 
xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, 
đồ chơi với những người gần 

 HĐVC   



biết lắng nghe ý 
kiến, trao đổi, thỏa 
thuận, chia sẻ kinh 
nghiệm với bạn. 

gũi 
- CS45: Sẵn sàng giúp đỡ khi 
người khác gặp khó khăn 

Trẻ có một số kĩ 
năng sống: tôn 
trọng, hợp tác, biết 
chờ đến lượt, thân 
thiện, quan tâm, 
chia sẻ với bạn bè 
và mọi người xung 
quanh 

CS49: Trao đổi ý kiến của 
mình với các bạn 

 HĐVC   

Trẻ biết bỏ rác 
đúng nơi quy định 

Trẻ biết được rác ảnh hưởng 
đến môi trường sống 

Tìm hiểu tác hại 
của rác 

  Mừng ngày 
QTPN 8/3 – 
Lồng ghép 
bảo vệ môi 

trường chống 
xả rác 

 
E. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mục tiêu 
 
 

Nội dung Hình thức giáo dục 
Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ biết tán 
thưởng, tự khám 
phá, bắt chước âm 

Thể hiện thái độ, tình cảm, 
tán thưởng, tự khám phá, bắt 
chước âm thanh, dáng điệu 

 HĐVC   



thanh, dáng điệu 
và sử dụng các từ 
gợi cảm nói lên 
cảm xúc của mình 
khi nghe các âm 
thanh gợi cảm và 
ngắm nhìn vẻ đẹp 
của các sự vật, 
hiện tượng.  

và sử dụng các từ gợi cảm 
nói lên cảm xúc của mình khi 
nghe các âm thanh gợi cảm 
của các bài hát, bản nhạc và 
ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự 
vật, hiện tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và tác phẩm 
nghệ thuật 

Trẻ biết chăm chú 
lắng nghe và 

hưởng ứng cảm 
xúc (hát theo, 

nhún nhảy, lắc lư, 
thể hiện động tác 

minh họa phù hợp) 
theo bài hát, bản 

nhạc 

CS99: Nhận ra giai điệu (vui, 
êm dịu, buồn) của bài hát 

hoặc bản nhạc 

Nghe hát "Lí con 
sáo Gò Công - 
Ngày mùa vui" 

Góc âm nhạc  Không khí, 
ánh sáng, đất 
đá, sỏi, cát 

Trẻ biết hát đúng 
giai điệu, lời ca, 
hát diễn cảm phù 
hợp với sắc thái, 
tình cảm của bài 

hát qua giọng hát, 
nét mặt, điệu bộ, 

cử chỉ. 

Hát đúng giai điệu của bài 
hát: 

+ Bông hoa mừng cô 

Dạy hát "Bông hoa 
mừng cô" 

Góc âm nhạc  Mừng ngày 
QTPN 8/3 – 
Lồng ghép 
bảo vệ môi 

trường chống 
xả rác 

+ Bé và ông mặt trời 
 

Dạy hát "Bé và 
ông mặt trời" 

Góc âm nhạc  Ngày và đêm 

Trẻ biết vận động Vận động nhịp nhàng theo Múa "Bé và ông Góc âm nhạc  Nước- Quốc 



nhịp nhàng phù 
hợp với sắc thái, 
nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc với các 
hình thức (vỗ tay 
theo nhịp, phách, 
các loại tiết chậm, 
nhanh, phối hợp, 

múa). 

giai điệu, nhịp điệu và thể 
hiện sắc thái phù hợp với các 

bài hát, bản nhạc. 

mặt trời" tế hạnh phúc 
20/3 

Trẻ biết phối hợp 
và lựa chọn các 

nguyên vật liệu tạo 
hình, vật liệu thiên 
nhiên để tạo ra sản 

phẩm. 

Lựa chọn, phối hợp các 
nguyên vật liệu tạo hình, vật 
liệu thiên nhiên  để tạo ra các 

sản phẩm: Làm tranh cát 

Làm tranh cát Góc tạo hình  Ngày và đêm 

Trẻ biết phối 
hợp các kỹ năng 
vẽ để tạo thành 

bức tranh có màu 
sắc hài hòa, bố cục 

cân đối. 

Phối hợp các kỹ năng vẽ để 
tạo thành bức tranh có kiểu 
dáng, màu sắc hài hòa, kích 
thước, hình dáng/ đường nét 

và bố cục cân đối. 
+ Tạo hình trên sỏi 

Tạo hình từ sỏi Góc tạo hình  Không khí, 
ánh sáng, đất 
đá, sỏi, cát 

+ Chân dung gia đình Vẽ chân dung gia 
đình 

Góc tạo hình  Nước- Quốc 
tế hạnh phúc 

20/3 
Trẻ biết phối hợp 

các kỹ năng cắt, xé 
dán để tạo thành 

Phối hợp các kỹ năng cắt, xé 
dán để tạo thành bức 

tranh: Bé làm hoa tặng mẹ 

Bé làm hoa tặng 
mẹ 

  Mừng ngày 
QTPN 8/3 – 
Lồng ghép 



bức tranh có màu 
sắc hài hòa, bố cục 

cân đối. 

bảo vệ môi 
trường chống 

xả rác 
Trẻ có khả năng 
nhận xét các sản 
phẩm tạo hình về 

màu sắc, hình 
dáng, bố cục 

Nhận xét sản phẩm tạo hình 
về màu sắc, hình dáng/đường 

nét và bố cục. 

 SHC   

 


